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A. DẪN NHẬP

Phật giáo đã trải qua bao cuộc biến thiên, thăng trầm của lịch sử nhưng cũng
chính vì vậy đã khắc họa rõ nét về sự kiên cường, phát triển và tỏa sáng ở mọi
vùng đất mà Phật giáo có mặt.

Phật giáo truyền sang Trung Quốc, có mặt ở mảnh đất của Khổng – Lão đến nay
gần hai nghìn năm, trải qua không biết bao nhiêu hưng, suy thăng trầm với vô
vàn pháp nạn, từ Thái Vũ Đế (438) đến Vũ Đế (566), Hội xương (842), Thế Tông
(951), Phật giáo không những không bị biến mất, mà còn phát triển theo một
cách riêng, lặng lẽ và đẹp đẽ.

Nét chung của những Pháp nạn mà Phật giáo phải trải qua là sự chống phá
mạnh mẽ đến từ Nho gia bởi những nhà Nho nặng nề trong tư tưởng. Thời Bắc
Tống, xung đột giữa những nhà Nho đương thời và Phật giáo diễn ra thường
xuyên, mà nổi lên là sự chống phá của Âu Dương Tu với nhiều cách thức khác
nhau. Cũng trong giai đoạn này, Hộ Pháp luận ra đời với sự giác ngộ Phật pháp
của Vương Thương Anh vốn xuất thân là Nho gia đắc lực đương thời. Những
tương tác tư tưởng giữa Nho – Phật, mà tiêu biểu là Âu Dương Tu và Vương
Thương Anh, đã tạo nên điểm chấm phá đặc sắc tạo dấu ấn rõ nét cho giá trị
thiết thực mang tên giáo lý Phật Đà. Từ đây, Phật giáo phát triển, lan tỏa và
bám trụ vững chắc tại đất nước nặng thành kiến Nho gia, chuộng tư tưởng
Khổng – Lão này.

Luận Hộ Pháp có câu: “歐陽修曰：佛者，善施無驗不實之事 ”, như một sự gợi nhắc
về những khó khăn đối với Phật giáo xuất phát từ những bộ phận chống đối,
cũng là một động lực nhắc nhở để mỗi hành giả học Phật chúng ta phải nghiêm
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túc nhìn nhận lại giá trị chân thực của Phật giáo cũng như sứ mạng tiếp nối tâm
nguyện của Phật Đà: vì hạnh phúc của chúng sinh và loài người. Học hiểu về Hộ
Pháp luận, tìm hiểu về quan niệm của Âu Dương Tu về Phật giáo là một bước
quan trọng trên con đường đến giác ngộ tự thân, hoằng giáo tha nhân để đôi
bên đều được lợi lạc.

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỘ PHÁP LUẬN VÀ ÂU
DƯƠNG TU

Để hiểu phê bình về một nhận định ta cần phải tìm hiểu một cách rõ ràng nhận
định ấy trong tương quan tác giả, tư tưởng tác giả, bối cảnh xã hội và mục đích
nhận định hướng tới, bởi, “y văn giải nghĩa tam thế Phật oan”. Trước nhận định
của Âu Dương Tu: “佛者，善施無驗不實之事 ”[1], (Đức Phật hay làm những việc
không có thực nghiệm), ta càng phải xem xét cụ thể hơn nữa, kĩ càng hơn nữa
mới có thể phê bình một cách công tâm và trực quan nhất. Tìm hiểu đôi điều về
Âu Dương Tu, Hộ Pháp luận và các yếu tố liên quan là bước quan trọng khi tiến
hành đánh giá nhận định này của Âu Dương Tu.

1. Sơ lược về Phật giáo Trung Quốc thời nhà Đường, Tống

Phật giáo được cho là du nhập vào Trung Quốc trước đời Hán Minh Đế, ngay giai
đoạn Đạo giáo đang rất thịnh hành. Trước tiên hòa nhập vào văn hóa bản xứ,
chấp nhận ảnh hưởng của Đạo gia, sau đó là tự chủ về tư tưởng và cuối cùng là
nắm thế chủ động trên phương diện văn hóa tôn giáo là các giai đoạn Phật giáo
trải qua khi truyền đến Trung Quốc.[2] Ngày nay, ta có thể thấy rõ bức tranh
toàn cảnh về văn hóa và tôn giáo Trung Hoa đều thấp thoáng đâu đó sắc màu
Phật giáo. Đặc biệt là thời Tùy Đường kéo dài hơn ba trăm năm được xem là giai
đoạn hưng thịnh của đạo Phật, được đánh giá là giai đoạn Phật hóa văn hóa
Hán.

Khi mà cuộc tranh luận giữa Phật giáo và Nho giáo vào Tùy Đường[3] diễn ra
cũng là lúc Phật giáo ở Trung Quốc đã trở thành trung tâm tôn giáo lớn mạnh và
Nho sĩ cũng phải chịu ảnh hưởng mạnh mẽ Phât giáo. “Nho gia yếu kém, bất ổn,
đều quy về họ Thích”[4] là nỗi sợ chủ yếu khiến các Nho sĩ phản đối Phật giáo
mà tiêu biểu là Hàn Dũ với biểu can vua gây chấn động một thời. Mặc dù làn
sóng cạnh tranh mạnh mẽ là thế, nhưng họ lại không ngừng tham khảo và thậm
chí mô phỏng Phật giáo để chấn hưng Nho giáo và làm cơ sở cho Nho học đời
Tống sau này.[5]
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Đến đời Tống, triều đình giữ thái độ khoan hòa với các tôn giáo, mặc dù vẫn có
bằng chứng rằng Thái Tông xem trọng Phật giáo.[6] Thái độ của một số các sĩ
phu Nho giáo tuy vẫn giữ lập trường chống đối nhưng thái độ có phần ôn hòa
hơn rất nhiều mà ở đó Âu Dương Tu là nổi trội. Một số khác lại trở nên ưa
chuộng và tán dương giáo lý Phật Đà. Dù thế nào thì vị trí của Phật giáo trong
lịch sử Trung Hoa đã ổn định và rõ ràng đến đời Tống Phật giáo đã bám rễ sâu
dày ở xứ sở này rồi.

2. Vài nét về Âu Dương Tu

Âu Dương Tu, tự Vĩnh Thúc, hiệu là Túy Ông, làm quan dưới thời Tống Nhân
Tông. Ông có một nhận thức khá tỉnh táo đối với nguy cơ về kinh tế, chính trị và
quân sự đương thời. Ông chủ trương lấy nông nghiệp làm gốc, yêu cầu trừ bỏ
những tệ hại tồn đọng nhằm ổn định các giai cấp. Ông được nhận định là có tư
tưởng rất tiến bộ. Cũng vì điều này khiến ông bị chèn ép và liên tiếp bị cách
chức.

Ông đã kế thừa toàn bộ, nhưng tinh giản, uyển chuyển theo một cách nhẹ
nhàng hơn những tư tưởng của Hàn Dũ, tiêu biểu là cuộc vận động cổ văn, với
sự nhấn mạnh nội dung thay cho hình thức của văn chương, nhằm bỏ đi những
tàn văn hoa mỹ về ngôn ngữ những rỗng tuếch về ý nghĩa. Là một nhà văn với
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rất nhiều thành công trên hầu hết các lĩnh vực, ông đóng vai trò trọng yếu trong
nền văn học Hán.

Âu Dương Tu đồng tư tưởng với Hàn Dũ, phản đối Phật giáo. Khác với sự kịch liệt
của Hàn Dũ, ông mềm mỏng, uyển chuyển hơn, thêm tính lý trí với mong muốn
ổn định xã hội, nền văn hóa đa nguyên. Bản thân ông cũng công nhận: “Ngày
nay các học sĩ sáng tác văn chương rất nhiều, thâm chí viết cả thanh từ, tria
văn, dùng lời lẽ của Lão Tử và Phù – đồ”[7]. Về già, ông sống đời nhàn nhã ở
Dĩnh Châu, thích đàm đạo với Tăng sĩ, lấy hiệu là Lục Nhất cư sĩ và lưu lại Cư sĩ
tập.

3. Vài nét về Vương Thương Anh và Hộ Pháp luận

Trương Thương Anh, hiệu là Vô Tận cư sĩ, đỗ tiến sĩ và giữ chức thừa tướng vào
thời Tống Nhân Tông. Thiếu thời, ông là người có khí phách, thích đọc kinh sách
nhưng lại không thích Phật. Từng có ý viết luận Vô Phật, sau phu nhân can gián
mà từ bỏ. Ông đến chùa, đọc được câu: “Tòng si hữu ái, tắc ngã bệnh sinh”[8]
liền có cái nhìn khác về Phật giáo, liền cầu học Phật Pháp với các danh tăng,
đặc biệt là thiền sư Chiếu Giác và Hòa thượng Đâu Xuất. Nương huyền diệu của
Phật pháp, ngôn ngữ ông sử dụng được ví như gươm bén chặt cây vô minh, tà
kiến.[9]

Hộ Pháp luận là biểu hiện sự sám hối của ông về quá khứ, cũng là minh chứng
cho sự dốc lòng hộ trì chính pháp. Nho gia rất thành kiến với Phật và những ai
tin theo giáo lý Phật đặc biệt là đối với Nho sĩ học Phật. Vì thế trong Hộ Pháp
Luận, tác giả thê lương viết rằng: “...buồn vì cái học của thế tục còn mờ tối,
chẳng hiểu được chân tính của mình, trong khi sinh hoạt hằng ngày, lại điên
đảo nghĩ lầm, ... mang lòng ghen tức sâu cay, khua môi múa lưỡi, trổ tài bài
Phật,... thực ra, họ là kẻ mù điếc,... thế thì Hộ pháp nầy đâu có thể im lặng
được.”[10] Tinh thần của Hộ Pháp luận là bảo hộ, hộ trì chính pháp trên ba
phương diện giữ gìn chính pháp, phát triển phật pháp và đứng ra chống lại các
thế lực phá hoại phật pháp, trước tình hình nội tại Phật giáo nhiều biến động và
chịu sức ép từ các bên.

CHƯƠNG II. GIÁ TRỊ THỰC TIỂN CỦA PHẬT GIÁO

Tính thiết thực của Phật giáo không chỉ thể hiện ở giáo lý mà còn thể hiện rõ ở
thái độ của đức Thế Tôn và tứ chúng đệ tử, mà ở đó nhất cử nhất động đều
không nằm ngoài mục đích vì hạnh phúc chúng sinh và loài người, đúng như lời
Hòa thượng Walpola: “Chính Đạo Phật là thiết thực, nhìn vào cuộc sống, nhìn sự
vật một cách như thật... chỉ ra đường đi đến tự do, hoàn toàn, an tịnh và hạnh
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phúc.”[11]

1. Tránh xa việc làm không thiết thực

Vấn đề trọng tâm đạo Phật muốn hướng đến không phải là thế giới mà là con
người. Mục đích chuyển bánh xe pháp của Thế Tôn là đoạn tận khổ đau, đem lại
an lạc cho chúng sinh. Ngoài các vấn đề trên, Thế Tôn đều chủ trương bỏ qua,
không trả lời, không bàn luận, không lưu tâm vì nó không mang lại lại lợi ích gì.

Một ví dụ điển hình nhất là khi Vaccha đặt câu hỏi về triết lý siêu hình, Thế Tôn
không trả lời và cảnh báo những nguy hại về việc truy đuổi theo vấn đề không
đưa đến lợi ích: “Ta không chấp thủ tri kiến nào, vì chúng là tà kiến, kiến trù
lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến phược đi đôi với khổ...
không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri chứng ngộ và
Niết bàn.”[12]

Bên cạnh đó, tính thực tiễn của Phật giáo được biểu hiện rõ thể hiện qua hệ
thống giáo lý. Điều này được trình bày rành mạch trong kinh Màlunkyaputta về
mủi tên độc.[13] Mục đích thuyết pháp không phải vì tranh luận với đời, thế
nên, “Này Ananda Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta.”[14]

Hơn thế nữa, đức Phật đã nhấn mạnh việc hồi tưởng về quá khứ, mơ mộng đến
tương lại là hai thái cực không đưa đến bất kì lợi ích nào mà hành giả cần phải
từ bỏ, tránh xa. “Đừng tìm về quá khứ/Đừng mơ tới tương lai... Hãy quán chiếu
sự sống/Trong giờ phút hiện tại.”[15] Hiện tại nghĩa là không tìm về quá khứ,
chờ đợi kết quả của tương lai, có tu tập là có hướng thượng, có giải thoát ngay
hiện tại. Giáo lý đạo Phật là giáo lý thực nghiệm, không chờ đợi ân sủng hay bất
cứ mặc khải nào một cách vô ích. Vì vậy, đừng đánh mất đi phút giây hiện tại
nhiệm mầu.

2. Tính nhân bản Phật giáo – tính thiết thực chuẩn mực

Tính nhân bản của đạo Phật được biểu hiện qua giáo lý và thái độ sống. Thế Tôn
là vị giáo chủ, hướng đạo sư, không phải thần hay đấng sáng thế. Thế Tôn phê
phán quan niệm gửi gắm vào thần linh, xem trọng tự tu tự chứng, đề cao giá trị
cá nhân: “Chớ có chỉ tin theo chỉ vì truyền thống, ... chớ có tin chỉ vì Sa Môn là
bậc đạo sư của mình” [16] và rằng: “Các ngươi hãy làm công việc của mình,
Như Lai chỉ giảng dạy đường lối mà thôi” [17] hay “hãy tự mình làm ngọn đèn
cho chính mình...”[18].

Con người là chủ nhân nghiệp, kẻ thừa tự nghiệp, là thượng đế toàn quyền
thưởng phạt cuộc đời chính mình, ngoài ta không đấng toàn năng nào có thể
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làm ta hạnh phúc, khổ đau. “Tự mình làm điều ác/ Tự mình làm nhiễm ô/ Tự
mình ác không làm/ Tự mình làm thanh tịnh/ Tịnh không tịnh tự mình/ Không ai
thanh tịnh ai.”[19]

“Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật”[20] là tư tưởng quan trọng,
xuyên suốt giáo lý đạo Phật. Phật giáo là đạo con người, xuất phát từ con người,
con người là trung tâm. Là một giáo lý xây dựng trên nền tảng nhân bản, Phật
giáo thể hiện rõ tính thiết thực và đây cũng là điểm nhấn đặc biệt của giáo lý
Phật Đà.

3. Đạo đức Phật giáo – vì hạnh phúc hiện tại

Nếu không có đạo đức thì không có hạnh phúc, “hạnh phúc là mục đích của mọi
hành động”[21] và “một nền đạo đức không thể căn cứ vào một giáo lý mơ
hồ”[22] Không có hạnh phúc thì tính thiết thực của một tôn giáo sẽ không còn
nữa. Để hiểu về giá trị thiết thực của đạo Phật, ta cần phải hiểu về đạo đức Phật
giáo.

Tại đây, vấn đề đoạn tận khổ đau, xây dựng nếp sống hạnh phúc an lạc là mục
tiêu tối hậu. Nền tảng đạo đức Phật giáo xây dựng trên lời dạy đức Phật với đại
nguyện cứu khổ độ sinh. Thế Tôn thiết lập nền đạo đức toàn diện chuyển hóa
con người từ ác thành thiện, từ mê thành giác. Ngài nhấn mạnh, một người có
giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến là người có đạo đức.

“Một đời sống đạo đức là một đời sống hạnh phúc”[23] và hơn thế khi “thành
tựu năm pháp, Tỳ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người”[24].
Với lời dạy “Hãy du hành vì hạnh phúc của quần chúng... Chớ có đi hai người
một chỗ...”[25] thể hiện một cách cụ thể nhất về mục đích thật sự: vì hạnh
phúc chúng sinh. Đó là tính thiết thực của Phật giáo.

Tiểu kết

Với những minh chứng hùng hồn về một tôn giáo đầy tính thiết thực đối với
nhân sinh như thế, Phật giáo vẫn phải gánh chịu những luận điệu chê trách, đôi
khi là phỉ báng nặng nề. Đây là những nhận định sai lầm, võ đoán, phiến diện
khi chưa có một góc nhìn thực tế và đúng đắn về Phật giáo. Đó là một thực
trạng đáng buồn, mà hơn ai hết, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận để đưa
đến biện pháp đúng đắn.
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CHƯƠNG III. TÍNH THIẾT THỰC GIỮA QUAN ĐIỂM ÂU
DƯƠNG TU VÀ PHẬT GIÁO

Quan điểm của Âu Dương Tu rằng: “Đức Phật hay làm những việc không có thực
nghiệm” dường như tiêu biểu cho những luận điệu “vùi dập” Phật giáo trong khi
vẫn chưa hiểu rõ về giáo lý chắc thật của Thế Tôn. Để chứng minh được tính
thiết thực của Phật giáo, ta cần phải tìm hiểu rõ “thực nghiệm” mà Âu Dương Tu
cần. Từ đây, “bức màng” che chắn cho những nhận định trên sẽ được tháo bỏ
bằng nền tảng giáo lý Phật Đà thiết thực mà quay về với hạnh phúc thực tại là
nòng cốt.

1. Quan điểm của Âu Dương Tu về tính thiết thực

Trong Đường Tống Bát gia[26], Hàn Dũ và Âu Dương Tu được xem là kiên định
bác bỏ Phật giáo. Hàn Dũ nổi tiếng với tấu chương phản bác Phật vô cùng đanh
thép và họ Âu luôn xem tư tưởng đó là cương lĩnh.[27] Tuy hình thức ôn hòa và
lý trí hơn, nhưng bên trong ông rất kiên định rằng Phật giáo là tai họa lớn đối
với Nho, cần phải bài trừ. Dù là vì theo tư tưởng Hàn Dũ, hay là từ nỗi lo sợ Phật
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giáo “áp chế” Nho gia, thì xuất phát điểm ông đã có phần phiến diện và ta hoàn
toàn có thể nghi ngờ về tính đúng đắn của nhận định về Phật giáo mà ông
tuyên bố.

Lịch sử Trung Hoa ghi nhận, Âu Dương Tu vốn là một vị quan vì dân vì nước,
nhiều lần bị biếm quan vì bênh vực hiền tài. “Thực nghiệm” mà ông hướng tới là
hành động với mục đích rõ ràng, được thực hiện một cách kiên quyết và dứt
khoát. Với ông, thái độ và hành động là những yếu tố quan trọng thể hiện tính
thực tế của một tư tưởng. So sánh với thái độ ôn hòa tùy duyên của Phật giáo
đương thời, thì cái nhìn phiến diện và kết luận vội vã của ông về Phật giáo là có
thể lý giải.

Nổi bật trong cuộc đời của Âu Dương Tu là cuộc vận động cổ văn với sự chống
lại lối văn màu mè, không có nội dung và cố gắng phát triển lời văn bình dị, lưu
loát mà văn gia thế hệ sau phần lớn đều đi theo.[28] Đây là câu trả lời đẹp về
tính thực nghiệm của ông. Chẳng có gì đáng nói, nếu tinh thần này không cực
đoạn áp đặt lên Phật giáo vốn vừa trải qua thời kì pháp nạn, từng bước phục
hưng về hình thức, phát triển về nội dung. Việc kinh điển được biên dịch, ghi
chép lại bằng chữ vàng bạc, kiến chùa lập tháp, lập đàn cúng tế, ... diễn ra rầm
rộ khiến họ Âu càng chắc chắn về quan điểm Phật giáo chỉ có hình thức mà
không có nội dung.

Vương Thương Anh có viết “
誠以赒急饑寒，苟免患難已。佛者，捨其貴極富為道忘身。非饑寒之急，無患難可免
”[29] (Nếu thực vì sự đói rét mà chu cấp, chỉ khởi được hoạn nạn, chẳng phải
lấy sự đói rét làm cấn cấp, cũng không phải để tránh sự hoạn nạn). Cái gọi là
“thực nghiệm” mà họ Âu luôn tâm niệm có chăng là cơm ăn, áo mặc, tránh nỗi
cơ hàn. Tác giả “từng đọc sách của Âu Dương Tu, chỉ thấy ông luôn luôn lo buồn
vì cái già, bệnh, nung nấu”[30]. Nỗi ưu tư ấy chỉ dừng lại ở mặt nổi của nhân
quả, mang tính biểu hiện hời hợt, kéo theo đó là nhận định vội vàng về Phật
giáo vốn xem trọng giá trị thiết thực, xem nhẹ nhu cầu về vật chất.

Thời đại Đường và Tống đều đối diện với cái họa bất ổn về chính trị[31], khiến
tầng lớp sĩ phu nói riêng và nhân dân nói chung khủng hoảng, bất an. Thế nên
“thực nghiệm” mà ông hướng đến là tư tưởng vì dân vì nước, cống hiến hết
mình vì hòa bình dân tộc…và điều này, có lẽ ông đã chưa tìm thấy được ở Phật
giáo đương thời.

2. Nhu cầu của Âu Dương Tu đối với Phật giáo là rất thấp
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Hàn Tử ngoại truyện có ghi, Hàn Dũ sau khi đối đáp với hòa Thượng Đại Diên
xoay chuyển ủng hộ Phật pháp. Hòa thượng Đại Diễn hỏi: có am hiểu tường tận
Phật pháp hay không mà phản bác Phật pháp? Hàn Dũ trả lời: Không rảnh để
đọc dăm ba cái sách ấy. Đây là một sự khẳng định cho việc tùy tiện nhận định
và phản bác Phật giáo của Hàn Dũ. Hàn Dũ về già quay đầu hướng Phật. “Bị lời
sư núi phen xoay chuyển/ Từ đây đổi ruột lòng trơ gan”[32] là minh chứng cho
điều đó.

Vương Thương Anh khẳng định: “Những kẻ muốn bài xích tôn giáo hãy nên đọc
hết các kinh sách của đạo ấy... rồi xét xem chỗ nào không hợp với đạo Nho của
ta... phân tích chỗ nghi, biện minh chỗ hoặc, rồi sau bài xích...”[33]. Hàn Dũ
không hiểu rõ Phật giáo mà vội vàng phản bác là sai, thì việc ta nghi ngờ tính
sáng suốt khi mà Âu Dương Tu tin theo Hàn Dũ phản bác Phật giáo là hoàn toàn
hợp lý.

Tô Triệt đã phê bình thái độ của Nho sĩ với Phật giáo: “... Khổng Tử lấy lễ nhạc
dạy người. Còn lão Tử lấy vô vi làm tông. Khổng từng hỏi lão về lễ, chưa có lời
nào chê bai... Đời sau Mạnh Kha, Hàn Dũ đều học theo Khổng, nhưng Mạnh đối
với Dương - Mặc, Hàn Dũ đối họ Phù - đồ dùng lời lẽ công kích, ghét bỏ như
thù... Đó là do đâu?”[34] Từ đây, ta thấy rõ, đi phê phán, đả kích tư tưởng khác
để nâng cao mình thì giá trị của chính đạo mình cũng chưa thấu rõ, giương cao
lá cờ Nho học đả phá Phật giáo chỉ là đang tô đậm cho sự chưa hiểu đạo của
mình thôi.

Âu Dương Tu bị biếm quan hai lần thể hiện rõ sự chính trực vì dân. Tuy nhiên,
cách làm thẳng thắn như thế liệu có phải là tinh thần “反者道之动，弱者道之用
”[35] (Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng) vốn là đường hướng của
Nho gia hay không khi mà mục đích vì dân vẫn không đạt được. So sánh với một
Phật giáo có phần uyển chuyển tùy duyên, hòa mình theo hoàn cảnh, lặng lẽ
thích nghi rồi từ từ phát triển, và theo dòng chảy của thời gian, Phật giáo phát
triển mạnh mẽ đến không ngờ. Tinh thần tùy duyên, nhập thế, thái độ nhu
nhuyến chính là biểu hiện của tính thiết thực mà ở họ Âu cũng không có. Điều
này xác chứng sự sai lệch hệ quy chiếu, võ đoán, ngộ nhận, chủ quan, thiếu
thực tế trong nhận định của Âu Dương Tu.

Với nhận định về khổ là thiếu thốn vật chất, bất an về chiến tranh loạn lạc,
mong cầu quyền lực, ... Âu Dương Tu cho rằng Phật giáo không thể giải quyết.
Ta thấy rõ một sự phiến diện nguy hiểm. Đói khát về vật chất là một loại khổ
đau có thể hành hạ con người thậm chí là đưa đến cái chết. Song đói khát về
tinh thần càng là một loại đau khổ nguy hiểm có thể dằn vặt triệt để con người
ngay cả trong hiện tại. Nhận định của họ Âu rằng thỏa mãn nhu cầu vật chất sẽ
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thoát khổ giống như người bệnh phong cùi hơ trên lửa nóng để hết bệnh hay
dùng thuốc độc giải khát .[36]

Bản chất của đau khổ đều xuất phát từ lòng ham muốn không được đáp ứng. Đó
là những khát ái trong tâm, ngọn lửa tham dục trong lòng, là tham, sân, si đang
ngấm ngầm chờ chực. “...thọ hưởng, ái luyến lợi đắc, danh văn cung kính... đã
nuốt lưỡi câu của ác ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn
làm gì thì làm”[37]. Xuất phát từ những quan điểm khác nhau, đưa ra đường
hướng giải quyết khác nhau là đương nhiên. Khi ấy, tính đúng sai phải được xét
dựa trên quan điểm gốc và rõ ràng nhận định về gốc khổ đau của họ Âu là
không chuẩn và việc xác định đâu là giá trị thiết thực bị thiên lệch là chuyện
không tránh khỏi.

Phật ra đời chính là “bậc đại y vương” chữa lành mọi gốc bệnh khổ của thế
gian[38], là bậc đạo sư dẫn đường cho mọi chúng sinh ra khỏi tam đồ với lòng
từ bi rộng lớn, nguyện lực sâu dày.[39] “Tụng lời vua Nghiêu, làm hạnh vua
Nghiêu tức vua Nghiêu vậy; đọc tụng lời Phật, làm theo hạnh Phật tức là
Phật”[40]. Học theo Phật là học Giới, Định, Tuệ và đạt được giải thoát sinh tử. “
若能持戒，決定不落三塗；
若能定⼒，決定功超六欲；若能定慧圓明，則達佛知見，⼊⼤乘位矣。何難之有哉 .”[41]
(Nếu ai hay trì giới thì quyết định chẳng sa vào ba đường; nếu ai hay Định lực
được, thì quyết định thành công vượt ra ngoài sáu cõi; nếu ai hay Định và Tuệ
được thì tròn sáng thì đến chỗ thấy biết của chư Phật vào ngôi Đại thừa).

Khi dục vọng là gốc của khổ đau được nhìn thấu và dừng lại, thì nỗi âu sầu về
già, bệnh, khổ của họ Âu cũng được giải quyết. Đạo Phật vốn xem nhẹ cái
nghèo khổ vật chất vì cứu cánh mới là hạnh phúc thật sự. Việc từ bỏ đi ngôi vị
để cầu giải thoát chính là một lời khẳng định cho sự quyết tâm đạt đến giá trị
chân thiết đưa đến thoát khổ của Thế Tôn.

Quan niệm chú trọng ý nghĩa thật sự ẩn sau con chữ của Âu Dương Tu là đúng
đắn nếu như không vướng mắc vào tính chất ngôn từ.  Lão tử nhận định: “Trên
thế gian không có thứ gì mềm yếu như nước, nhưng lại không có thứ mạnh mẽ
nào có thể thắng được”.[42] Ngôn ngữ cũng như dụng của nước, dù hoa mỹ hay
giản đơn, mục đích vẫn là phương tiện để truyền tải được giá trị thiết thực được
hàm chứa. Tinh thần đó thể hiện trọn vẹn khi Phật giáo phát triển ở Trung Hoa.
So với “thực nghiệm” khuôn khổ của họ Âu, Phật giáo đã thiết thực hơn nhiều.

3. Vài điều suy tư
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Giáo lý Phật Đà là giáo lý chắc thật với mục đích không gì ngoài hạnh phúc của
chúng sinh. Hứng chịu những luận điệu không mấy dễ chịu từ nhiều tư tưởng
trái chiều là điều không tránh khỏi. Bên cạnh việc vững tin vào giá trị của giáo
lý, ta cần có những giây phút suy tư, mà cụ thể là suy tư về nhận định của họ
Âu.

Thực tế là đúng, nhưng nếu thực tế bị đẩy lên thực dụng thì mọi thứ sẽ chẳng
còn lại gì ngoài sự cô độc và tuyệt vọng. Sai lầm của họ Âu là nghĩ rằng sẽ có
thể giải quyết khổ đau bằng vật chất/ Song sự thật lại ngược lại. Đó là bài học
đầu tiên từ sai lầm của họ Âu, cũng chính là giáo lý Trung đạo mà Thế Tôn đã
truyền trao.

Trong ví dụ con rắn, Thế Tôn ẩn dụ hình ảnh đội thuyền lên đầu đi dụ cho người
chấp Pháp.[43] Kinh A-lê-tra chỉ ra phải sử dụng đúng pháp, xả khi cần và chấp
pháp sẽ gây ra khổ đau.[44] Nhận định của họ Âu tuy có phần phiến diện, song
ta cần nghiêm túc xem xét lại để tránh việc quá chú trọng vào hình thức, có
được bước đi đúng đắn, tránh đi ánh nhìn xấu từ dư luận, để sự tự độ, độ tha
được toàn vẹn.

Đông Tấn có Huệ Viện soạn Sa Môn luận để phản đối Sa-môn phải hành lễ vua.
Lý Hoặc Luận chỉ rõ quan điểm sai lầm của Nho – Lão, thể hiện rõ vai trò hộ
pháp. Hộ Pháp luận được đánh giá cao về giá trị cũng như thái độ hộ pháp mà ở
đó việc “lấy nho trị nho” là vô cùng đặc biệt. Thì nay, ở thời đại bùng nổ về
công nghệ, các chiều tư tưởng được rộng mở và giao thoa nhau, là điều kiện
vừa thuận lợi vừa thách thức, sự hộ pháp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Điều này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của một hành giả học
Phật.

Hòa hợp luôn là tiêu chí hàng đầu của Phật giáo dù trong nội bộ hay với nhân
sinh. Việc họ Âu phản bác Phật giáo chính là một bài học lớn cho ta về cách
thức chung sống với các tôn giáo bạn. Tự hào về tôn giáo của mình là vô cùng
đúng đắn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hạ thấp đi các tôn giáo
khác. Giữ một thái độ hòa thuận, luôn tôn trọng, học hỏi là cách ta ứng dụng
giáo lý Phật đà triệt để nhất, là biểu hiện của lòng tự hào tôn giáo chuẩn mực
nhất.

C. KẾT LUẬN

Nghiên cứu về Hộ Pháp luận, cùng những nhận định đánh giá về quan điểm của
Âu Dương Tu đối với Phật giáo, ta có thể mạnh dạn khẳng định về một nền giáo
lý thực nghiệm với những giá trị cao tột của nhân sinh mang tên giáo lý Phật đà.
Tính thiết thực của Phật giáo là điều không còn gì để bàn cãi.
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Điều quan trọng là phương hướng phát triển sao cho phù hợp với cuộc sống, mà
ở đó vai trò của mỗi đệ tử Phật là rất quan trọng. Luận điệu phản bác nếu không
muốn nói là phỉ báng Phật pháp thì thời nào cũng có. Thế nên, nâng cao lòng tự
hào tôn giáo, có một sự am hiểu về giáo lý Thế Tôn, có một sự hành trì đạt được
giá trị và có một sự dũng mãnh trên bước đường hoằng pháp là hành trang cần
và đủ của mỗi hành giả.

Học hỏi những giá trị hay tốt là một cách học hay, thì học từ những sai lầm của
người khác là một cách học tuyệt diệu. Bài học rút ra từ nhận định của Âu
Dương Tu như một sự cảnh tỉnh chúng ta tránh đi thái độ cực đoan khi nhìn
nhận các tư tưởng, sẵn sàng học hỏi trên hệ quy chiếu của Phật Đà, hòa hợp
trên nền tảng trí tuệ trong mối tương giao với xã hội, trong đó có mối quan hệ
với các tôn giáo. Từ sự nghiêm túc của mỗi cá nhân, bức tranh toàn cảnh về
một Phật giáo thực nghiệm sẽ tỏa rạng, phát triển mạnh mẽ trên tiến trình phát
triển của nhân loại.

Tác giả: Thích Nữ Hiển Liên ThS Khóa V, Học viện PGVN tại Tp.HCM
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